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PHỤ LỤC II-I
Quy hoạch hệ thống đường huyện của huyện Tân Phú

(Kèm theo Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh)
	STT
	Tên đường
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Quy hoạch đến năm 2030

	
	
	
	
	Dài
(km)
	Chiều rộng
(m)
	Cấp
	Lộ 
giới
	Đến 2020
	2021 - 2025
	2026 - 2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	Chiều dài (km)
	Kinh phí

(tỷ đồng)
	Chiều dài (km)
	Kinh phí

(tỷ đồng)
	Chiều dài (km)
	Kinh phí

(tỷ đồng)

	
	
	
	
	
	Mặt
	Nền
	
	
	Nâng cấp
	Làm mới
	
	Nâng cấp
	Làm mới
	
	Nâng cấp
	Làm mới
	

	I
	Hệ thống đường huyện hiện hữu
	106,0
	 
	 
	 
	 
	47,6
	0,0
	190,7
	37,6
	0,0
	147,3
	48,5
	0,0
	145,5

	1
	Đ. Tà Lài
	QL.20
	Sông Đồng Nai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 

	 
	Đoạn 1 (13,0 km đầu tuyến)
	QL.20
	Giao Đ. Phú Lập - Núi Tượng
	 
	Nâng cấp thành ĐT. Tà Lài - Trà Cổ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đoạn 2 (4,0 km còn lại)
	Giao Đ. Phú Lập - Núi Tượng
	Sông Đồng Nai
	4,0
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	2
	Đ. Trà Cổ
	QL.20
	Đập Đồng Hiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 

	 
	Đoạn 1 (6,5 km đầu tuyến)
	QL.20
	Ngã 3 chợ Phú Hòa
	 
	Nâng cấp thành ĐT. Tà Lài - Trà Cổ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đoạn 2 (2,5 km còn lại)
	Ngã 3 chợ Phú Hòa
	Đập Đồng Hiệp
	2,5
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	3
	Đ. Núi Tượng - Nam Cát Tiên
	Xã Núi Tượng
	Đ.600A
	 
	Nâng cấp thành ĐT. Tà Lài - Trà Cổ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Đ.600A
	km 75+00 QL.20
	Sông Đồng Nai
	 
	Nâng cấp thành ĐT. Tà Lài - Trà Cổ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Đ. Phú Lâm - Thanh Sơn
	Km 65+600 QL.20
	Hồ Đa Tôn
	4,2
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	6
	Đ. Phú Xuân - Thanh Sơn
	Đ. Phú Xuân - Núi Tượng
	Đ. Phú Lâm - Thanh Sơn
	8,0
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	7
	Đ. Phú Xuân - Núi Tượng
	QL.20
	xã Núi Tượng
	18,0
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	8
	Đ. Năm Rưỡi
	Đ.Tà Lài
	Sông Đồng Nai
	9,0
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	9
	Đ. Năm Tấn
	QL.20
	Cánh đồng 5 Tấn
	2,3
	5,5
	7,5
	V
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp V
	Duy tu bảo dưỡng

	10
	Đ. Phú Lập - Núi Tượng
	Xã Phú Lập
	Đ.Phú Xuân - Núi Tượng
	
	Nâng cấp thành ĐT. Tà Lài - Trà Cổ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Đ.323
	ngã 3 Tà Lài
	đường Chuyên Dùng
	2,3
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	12
	Đ. Lá Ủ
	ĐT.30/4
	Ấp Lá Ủ
	2,2
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	13
	Đ. Thanh Sơn - Phú An
	Hồ Đa Tôn
	Đ.600B
	7,0
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	14
	Đ. Phú Lâm - Phú Bình
	QL.20
	Đ. Lá Ủ
	3,2
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp V
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	15
	Đ. Phú Trung - Phú An
	QL.20
	km 3 đường 600A
	9,0
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp V
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	16
	Đ. Thị Trấn - Trà Cổ
	QL.20
	km 4+700
	4,7
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp V
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	17
	Đ. Suối Mơ
	Đ. Trà Cổ
	Suối Mơ
	0,5
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	18
	Đ. Phú Lộc - Phú Xuân
	Đường Tà Lài
	Đ. Phú Xuân - Núi Tượng
	5,5
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	19
	Đ.600B
	km 6+000 Đ.600A
	Đ. Phú Xuân - Thanh Sơn
	11,5
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp V
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	20
	Đ. Phú Lộc - Phú Tân
	km 0+300 Đ. Năm Rưỡi
	Ranh xã Phú Tân
	4,2
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp V
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	21
	Đ.129
	km 62+000 QL.20
	Đường đê bao Đồng Hiệp
	7,9
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	B
	Hệ thống đường huyện dự kiến
	46,7
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22,2
	177,6
	0,0
	24,5
	196

	1
	Đ.Gom Bắc QL.20
	Ranh huyện Định Quán
	xã Phú Trung
	13,5
	7,0
	9,0
	IV
	32
	 
	 
	
	Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	2
	Đ. Phú Thịnh - Phú An
	ĐT. Tà Lài -Trà Cổ
	Đ.600B
	5,8
	7,0
	9,0
	IV
	32
	 
	 
	 
	
	Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	3
	Đ. Nam Cát Tiên - Phú An
	ĐT. Tà Lài - Trà Cổ
	Đ.600B
	6,2
	7,0
	9,0
	IV
	32
	 
	 
	
	 
	 
	
	Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	4
	Đ. Trà Cổ - Phú Lâm
	ĐT. Tà Lài - Trà Cổ
	Đ. 774 (30/4)
	8,7
	7,0
	9,0
	IV
	32
	 
	 
	
	 Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV 
	Duy tu bảo dưỡng

	5
	Đ. Thị trấn – Núi Tượng
	Đ. Lê Đại Hành - T.Trấn Tân Phú
	Đ. Phú Xuân - Núi Tượng
	12,5
	7,0
	9,0
	IV
	32
	
	
	
	
	
	
	Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV





1
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3

